ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: IME_Y322

2. Tên học phần: Nội cơ sở TH

3. Số tín chỉ: 2(0,2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa hệ liên thông
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Dương Hồng Thái

7. Cán bộ tham gia giảng

1. GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái

2. GVC.PGS.TS Trịnh Xuân Tráng 

3. GVC.PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu
4. GV.TS Phạm Kim Liên

5. GVC.ThS Nguyễn Đăng Hương

6. GVC.ThS Nguyễn Văn Thóa

7. GVC.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

8. GV.ThS Lê Thị Thu Hiền

9. GV.ThS Trương Viết Trường

10. GV.PGS.TS Lưu Thị Bình

11. GV.ThS Vũ Tiến Thăng

12. GV.ThS Lương Thị Hương Loan

13. GV.ThS Lương Thị Kiều Diễm

14. GV.BS Đặng Đức Minh

15. GV.BS Dương Danh Liêm

16. GV.ThS Phạm Thị Ngọc Anh

17. GV.BS Triệu Văn Mạnh

18. GV.BSNT Đồng Đức Hoàng

19. GV.BS Bùi Văn Hoàng

20. GV.BS Nguyễn Thị Thu Huyền

21. GV.BSNT Phạm Ngọc Linh

22. GV.BS Trần Văn Học

23. GV.BS Trần Tuấn Tú

8. Mục tiêu học phần



Sau khi học song học phần sinh viêc có khả năng: 


Về kỹ năng
- Khai thác được tiền sử và bệnh sử của các bệnh nhân bị bệnh Nội khoa.

- Thực hiện được thành thạo các bước thăm khám lâm sàng các cơ quan và nhận biết được các triệu chứng trên một bệnh nhân cụ thể.

- Đề xuất được các xét nghiệm thích hợp và bước đầu đánh giá được kết quả của các xét nghiệm đó.



Về thái độ


- Hình thành được thái độ quan tâm, cảm thông, chia sẻ, tận tình đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; có thái độ đúng mực, tôn trọng trong quan hệ với đồng nghiệp.



- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng đối với việc chẩn đoán và điều trị trong Nội khoa.


9. Mô tả học phần



Học phần này sinh viên được hướng dẫn thực hành tại buồng bệnh. Nội dung chủ yếu của học phần này là các bài hướng dẫn khám lâm sàng các cơ quan như tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, thần kinh, cơ,  xương,  khớp… Sinh viên được hướng dẫn các kỹ năng khai thác bệnh sử,  tiền sử, các phương pháp khám lâm sàng để phát hiện triệu chứng; trên cơ sở có định hướng lâm sàng, sinh viên được học cách đề xuất các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị người bệnh. Hàng ngày sinh viên tập trung giao ban đầu giờ, mỗi tuần sinh viên có 1 buổi bình bệnh án, 2 buổi đi buồng và thảo luận ca bệnh. Sinh viên tự học thông qua các buổi trực buổi tối tại bệnh viện.

Kỳ vọng: sinh viên phải chuẩn bị bài đầy đủ trước khi thảo luận, thực hiện tốt quy chế 42, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân. 

10. Phân bố thời gian: 2(0,10,10)/10

- Số tiết thức dạy/tuần: 10 tiết 

- Dạy thực hành trong 9 tuần: 10 tiết/tuần × 9 tuần= 90 giờ

- Dự trữ + thi: 01 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Điều kiện:



- Các môn tiên quyết:  Các môn học Y cơ sở (Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hóa, Vi sinh, Sinh lý bệnh, Giải phẫu bệnh, Mô học....)

- Các môn kế tiếp: Nội bệnh lý LT1, Nội bệnh lý LT2, Nội bệnh lý TH1, Nội bệnh lý TH2.
Yêu cầu:  Sinh viên phải đi học lâm sàng đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận trong lớp, đi buồng tại buồng bệnh. Sinh viên phải tham gia trực đầy đủ, mỗi người phải trực ít nhất 1buổi/ tuần.

12. Nội dung học phần:

- Mẫu bệnh án Nội khoa.

- Khám toàn thân.

- Khám bộ máy tuần hoàn.

- Khám bộ máy hô hấp.

- Khám bộ máy tiêu hóa.

- Khám bộ máy tiết niệu.

- Khám bộ máy thần kinh.

- Khám bộ máy vận động.

- Khám chất thải tiết.

- Hội chứng suy tim

-  Hội chứng van tim

- Đái ra Protein

- Khám và chẩn đoán đái máu 

- Khám và chẩn đoán vàng da

- Khám và chẩn đoán gan to

-  Khám và chẩn đoán thiếu máu

-  Khám và chẩn đoán xuất huyết

-  Khám và chẩn đoán hạch to

-  Khám và chẩn đoán lách to

- Khám chẩn đoán sốt

- Khám chẩn đoán phù

- Khám chẩn đoán hôn mê

- Khám chẩn đoán khó thở

- Khám bệnh nhân đau bụng

- Khám và chẩn đoán cổ trướng

-  Hội chứng trung thất

-  Hội chứng tăng đường huyết

- Hội chứng tràn dịch màng phổi

- Hội chứng tràn khí màng phổi

- Triệu chứng học tuyến yên 

- Hội chứng đông đặc

13. Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, thảo luận, thực hiện chỉ tiêu lâm sàng.
14. Vật liệu gảng dạy: Thực hành tại buồng bệnh, tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

15. Đánh giá:


- Kiểm tra thường xuyên 1: 25% (thực hành trên bệnh nhân, kiểm tra tuần thứ 4).

- Kiểm tra thường xuyên 2: 25% (thực hành trên bệnh nhân, kiểm tra tuần thứ 8).

- Thi hết học phần: 50% (vấn đáp, bốc thăm ngẫu nhiên bệnh nhân làm bệnh án thi).

16. Tài liệu học tập, tham khảo:



Tài liệu học tập

1. Giáo trình Nội khoa cơ sở, BM Nội trường Đại học Y Dược Thái Nguyên - 2012

Tài liệu tham khảo

2. Kỹ năng Y khoa cơ bản (Dự án đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt Nam), NXB Y học - 2009. 

3. Nội khoa cơ sở (tập 1)- Các Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 2012.

4. Nội khoa cơ sở (tập 2)- Các Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 2012.

5. Triệu chứng học Nội khoa (tập 1)- Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 1989.

6. Triệu chứng học Nội khoa (tập 2)- Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 1989.

7. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng - Nhà xuất bản Y học - 1997.

8. Harrison’s Principles Internal Medicine, volume 1 and 2, 16th edition, McGraw - Hill - 2008.

9.  http://emedicine.medscape.com/


17. Lịch học.

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học 

	1 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Hương,  ThS Trường
	Như mục 16
	Thảo luận

	2 
	Mẫu bệnh án Nội khoa.
	0,2,4
	TS Thái,  TS Tráng
	Như mục 16
	Thuyết trình, Thảo luận

	3 
	Khám bộ máy Tuần hoàn 
	0,2,4
	ThS Hương, TS Hiếu, ThS Dũng
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	4 
	Khám bộ máy Hô hấp
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Liên, BS Liêm
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	5 
	Khám bộ máy Tiêu hóa 
	0,2,4
	TS Thái, ThS Hiền, ThS Thóa
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	6 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Hiền, BS Liêm
	Như mục 16
	Thảo luận

	7 
	Khám bộ máy Tiết niệu
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Trường, TS Hiếu
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	8 
	Khám bộ máy vận động
	0,2,4
	TS Hiếu,  ThS Trường, BS Anh
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	9 
	Khám toàn thân
	0,2,4
	ThS Thóa, BS Liêm, BS Mạnh
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	10 
	Khám hệ Thần kinh 
	0,2,4
	ThS Hương, ThS Hiền, ThS Thăng
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	11 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Thóa, TS Hiếu
	Như mục 16
	Thảo luận

	12 
	Khám hệ Nội tiết
	0,2,4
	TS Tráng, ThS Thăng,

BS Anh
	Như mục 16
	Thuyết trình

Làm mẫu

	13 
	Bình bệnh án Tim mạch

(Suy tim, tăng huyết áp)
	0,2,4
	TS Hiếu, ThS Hương
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	14 
	Đi buồng BN suy tim
	0,2,4
	ThS Hương, TS Hiếu,

ThS Dũng
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	15 
	Đi buồng BN tràn dịch màng phổi
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Thăng,

ThS Liên
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	16 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Trường, ThS Liên
	Như mục 16
	Thảo luận

	17 
	Đi buồng BN bệnh van tim
	0,2,4
	TS Hiếu,  ThS Hương,

ThS Thóa
	Như mục 16
	

	18 
	Đi buồng BN viêm khớp
	0,2,4
	ThS Hương,  BS Bình,

BS Liêm
	Như mục 16
	

	19 
	Bình bệnh án Hô hấp (Viêm phổi, tràn dịch màng phổi)
	0,2,4
	ThS Hương, TS Hiếu
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	20 
	Đi buồng BN tăng HA
	0,2,4
	ThS Dũng, ThS Trường,

BS Liêm
	Như mục 16
	

	21 
	Kiểm tra lâm sàng bài 1
	
	Bộ môn Nội
	Như mục 16
	Vấn đáp tại buồng bệnh

	22 
	Giao ban
	0,2,4
	TS Hiếu, ThS Thăng
	Như mục 16
	Thảo luận

	23 
	Đi buồng BN tràn khí màng phổi
	0,2,4
	TS Hiếu, ThS Trường,

BS Anh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	24 
	Đi buồng BN cổ trướng
	0,2,4
	ThS Liên, ThS Thăng,

BS Mạnh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	25 
	Đi buồng BN thiếu máu
	0,2,4
	ThS Hương, BS Liêm,

BS Mạnh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	26 
	Bình bệnh án Tiêu hóa (Loét dạ dày, xơ gan)
	0,2,4
	TS Thái, ThS Hiền
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	27 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Trường
	Như mục 16
	Thảo luận

	28 
	Đi buồng BN xuất huyết dưới da
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Liên,

BS Mạnh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	29 
	Đi buồng BN gan to
	0,2,4
	ThS Trường, ThS Hiền, BS Liêm
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	30 
	Bình bệnh án Huyết học (Thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu)
	0,2,4
	ThS Hiền, ThS Thóa
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	31 
	Đi buồng BN vàng da
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Hiền, TS Hiếu
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	32 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Hương,

ThS Hiền
	Như mục 16
	Thảo luận

	33 
	Đi buồng BN đau bụng
	0,2,4
	ThS Hương, ThS Trường, BS Liêm
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	34 
	Bình bệnh án Tiết niệu (HC thận hư, Suy thận mạn)
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Trường
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	35 
	Đi buồng BN phù
	0,2,4
	ThS Hiền, ThS Thăng,

BS Anh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	36 
	Đi buồng BN hôn mê
	0,2,4
	TS Thái, ThS Hiền, ThS Thóa
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	37 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Liên, ThS Dũng
	Như mục 16
	Thảo luận

	38 
	Đi buồng BN sốt
	0,2,4
	ThS Hương, ThS Liên, BS Liêm
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	39 
	Đi buồng BN hạch to
	0,2,4
	ThS Trường, ThS Thóa, ThS Hiền
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	40 
	Bình bệnh án Thần kinh (Tai biến mạch não)
	0,2,4
	ThS Trường, TS Hiếu
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	41 
	Đi buồng BN lách to
	0,2,4
	ThS Hiền, BS Liêm, BS Anh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	42 
	Kiểm tra lâm sàng bài 2
	
	Bộ môn Nội
	Như mục 16
	Vấn đáp tại buồng bệnh

	43 
	Giao ban
	0,2,4
	ThS Thăng, ThS Trường
	Như mục 16
	Thảo luận

	44 
	Đi buồng BN đái tháo đường
	0,2,4
	TS Tráng, ThS Liên, ThS Dũng
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	45 
	Bình bệnh án Nội tiết (Đái tháo đường, Basedow)
	0,2,4
	TS Tráng, ThS Hương
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	46 
	Đi buồng BN đái máu
	0,2,4
	ThS Thóa, BS Liêm,

BS Mạnh
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	47 
	Đi buồng BN khó thở
	0,2,4
	TS Hiếu, ThS Trường,

ThS Liên
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	10
	Giao ban
	0,2,4
	TS Hiếu, ThS Hương
	Như mục 16
	Thảo luận

	
	Đi buồng BN viêm khớp
	0,2,4
	ThS Liên, ThS Trường, BS Liêm
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	
	Đi buồng BN liệt nửa người
	0,2,4
	ThS Thóa, ThS Trường, ThS Thăng
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	
	Đi buồng BN Basedow
	0,2,4
	TS Tráng, TS Hiếu,

ThS Liên
	Như mục 16
	Chia nhóm, thảo luận, làm mẫu

	
	Bình bệnh án Xương khớp (Viêm khớp dạng thấp)
	0,2,4
	ThS Trường, BS Bình
	Như mục 16
	Thảo luận, Case study

	
	Thi lâm sàng
	
	Bộ môn Nội
	Như mục 16
	Vấn đáp tại buồng bệnh 


